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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bản án số: 04/2019/HS-PT 

Ngày 25-01-2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thái 

Các Thẩm phán: Ông Lương Thanh Chín  

                            Bà Đoàn Thị Thanh Thúy  

- Thư ký phiên tòa: Bà Dụng Thị Mỹ Ái là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà:                 

Ông Nguyễn Trung Dũng - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuâṇ xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 92/2018/TLPT-HS ngày 

12 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Trần Thanh H, do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2018/HS-ST ngày 26 tháng 10 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

Bị cáo có kháng cáo: Trần Thanh H, sinh năm 1994 tại tỉnh Khánh Hòa; 

Nơi cư trú: thôn TT, xã NQ, thị xã NH, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: lao động tự 

do; Trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: 

không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Thanh H và bà Võ Thị Thu C; Bi ̣cáo 

chưa có vơ ̣con; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại, có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào ngày 09/5/2018, Trần Thanh H đã 02 lần thực hiện hành vi lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản tại khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết; cụ thể 

như sau: 

- Lần 1: Vào khoảng 10 giờ ngày 09/05/2018, H điều khiển xe môtô biển số 
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79H1-341… trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đến trước quán “NS” (thuộc khu phố 

1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết) thì thấy có số điện thoại 0919168… 

được ghi trên biển hiệu quán ăn nên H nảy sinh ý định giả danh người quen, liên 

lạc với số điện thoại này mượn tiền nhằm chiếm đoạt. Vì vậy, H điều khiển xe cách 

quán khoảng 200m rồi dùng điện thoại di động của mình có số 0932944… gọi cho 

số thuê bao 0919168… thì gặp ông Võ Ngọc Tuấn V. Khi nói chuyện qua điện 

thoại, H tự xưng mình là bác sĩ H. Ông V hỏi H: “Bác sĩ H bạn của bác sĩ Đ hả?”. 

H trả lời: “Đúng”, và nói tiếp: “Anh có con đi học bị hư xe ở gần chỗ em. Em cho 

anh mượn 2.800.000đồng, hôm sau gửi lại”. Anh V nghĩ đây là người quen, tin 

tưởng vào lời nói gian dối của H nên đồng ý và nói: “Anh gọi con anh đến quán để 

lấy tiền”. Khoảng 10 phút sau, H điều khiển xe môtô đến quán “NS” và gặp ông V. 

Lúc này, H lấy danh nghĩa là con bác sĩ H đến để lấy tiền, ông V đã đưa H 

2.800.000đồng. H lấy số tiền này rồi điều khiển xe môtô chạy về hướng phường 

Mũi Né. 

Sau khi Trần Thanh H đi khỏi, ông V nghi ngờ có sự mạo danh nên đuổi 

theo đến quán H (thuộc khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết) thì 

gặp được H và nói: “Anh không quen bác sĩ H, em cho anh xin lại tiền”. Biết hành 

vi lừa đảo của mình đã bị phát hiện nên H trả lại 2.800.000đồng vừa mới chiếm 

đoạt được đưa cho ông V. Lợi dụng ông V đang gọi điện cho Công an thì H điều 

khiển xe môtô tẩu thoát về hướng phường Mũi Né. 

- Lần 02: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị phát hiện nhưng tẩu thoát 

được, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, H điều khiển xe môtô biển số 79H1-341… 

đến trước quán “HS” (thuộc khu phố 1, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết), thấy 

trên biển hiệu có số điện thoại 0987004… nên H dùng thủ đoạn tương tự, gọi đến 

số thuê bao trên thì gặp ông Nguyễn Văn T. Khi nói chuyện qua điện thoại, H tiếp 

tục tự xưng mình là bác sĩ H. Ông T hỏi: “Bác sĩ H nào?”. H trả lời: “Chú hay 

thường xuyên ra quán con ăn uống, con không nhớ chú à?”, đồng thời nói có đứa 

con đi học qua đường Nguyễn Đình Chiểu bị hư xe không có tiền sửa và hỏi mượn 

2.000.000đồng, hôm sau sẽ trả lại. Ông T cũng tưởng thật, tin vào lời nói gian dối 

của H nên đồng ý cho mượn tiền và hẹn đến quán để lấy tiền. Khoảng 10 phút sau, 

H điều khiển xe môtô đến quán ăn “HS” và gặp anh Võ Khắc S và nói: “Em đến 

lấy tiền sửa xe, ba em đã gọi cho anh T rồi”. Anh S báo lại cho ông T biết, T đưa 

cho S số tiền 2.000.000đồng để đưa cho H. 

Đối với ông T và anh S, sau khi giao tiền cho H thì biết mình bị lừa đảo nên 

đã lấy xe đuổi theo đến gần Đồi Cát thấy H nên báo Công an phường Mũi Né bắt 

giữ. Tại cơ quan công an, H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2018/HS-ST ngày 26 tháng 10 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã quyết định: 

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 
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khoản 1 Điều 52 Bô ̣luâṭ hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);  

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh H 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phaṭ tù tính từ ngày bị bắt thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên áp dụng biện pháp tư pháp và về án 

phí, quyền kháng cáo theo quy định. 

Đến ngày 29/10/2018, bị cáo Trần Thanh H kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bi ̣cáo giữ nguyên kháng cáo. 

- Ý kiến của Kiểm sát viên: Cấp sơ thẩm đa ̃xem xét, đánh giá đầy đủ các 

tình tiết tăng năṇg, giảm nhe ̣và nhân thân của bi ̣cáo để xử phaṭ bi ̣cáo 12 tháng tù 

về tôị “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là thỏa đáng, phù hơp̣ với tính chất, mức đô ̣

hành vi phaṃ tôị của bi ̣cáo. Do đó, đề nghi ̣ Hôị đồng xét xử bác kháng cáo của bi ̣ 

cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2018/HS-ST ngày 26 tháng 10 năm 

2018 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Trần Thanh H thừa nhận: Vào 

khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 09/5/2018, bằng thủ đoạn gọi điện thoại đến 

người bị hại và giả mạo là người quen của người bị hại để mượn tiền, bị cáo đã hai 

lần thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể: Bị cáo 

đã gọi điện thoại cho ông Võ Ngọc Tuấn V và ông Nguyễn Văn T, tự xưng là bác 

sĩ H, có con đang đi học bị hư xe nên đề nghị cho mượn tiền. Ông ông T nghĩ đây 

là người quen, tin tưởng vào lời nói gian dối của bị cáo nên đồng ý và đã đưa tiền 

cho bị cáo. Trong đó, ông V đưa cho bị cáo 2.800.000đồng, ông T đưa cho bị cáo 

2.000.000đồng. 

[2] Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bi ̣cáo như nêu trên, Tòa án cấp 

sơ thẩm tuyên bố bi ̣ cáo phaṃ tôị “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tôị danh và hình 

phaṭ đươc̣ quy điṇh taị khoản 1 Điều 174 Bô ̣luâṭ hình sư ̣là đúng người, đúng tôị, 

đúng quy điṇh của pháp luâṭ. Taị phiên tòa hôm nay, bị cáo cũng thừa nhận Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng, không oan. 

[3] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trần Thanh H kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và xin được hưởng án treo. Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo, Hội đồng 

xét xử nhận thấy:  
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[3.1] Quá trình lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ cho bị cáo là thành khẩn khai báo, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và 

do cả hai lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo đều cấu thành tội phạm độc lập, 

nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định 

tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Tuy nhiên, do bị cáo 

phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay thể hiện 

sự ăn năn hối cải và tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án đã được thu hồi giao trả lại 

cho người bị hại đầy đủ, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng thêm các tình tiết 

giảm nhẹ cho bị cáo được quy định tại các điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự. Do áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử phúc 

thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

[3.2] Đối với kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo: Do bị cáo phạm 

tội nhiều lần thuộc trường hợp không được cho hưởng án treo theo quy định tại 

khoản 5 Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn 

cứ để chấp nhâṇ cho bị cáo được hưởng án treo. 

[4] Do kháng cáo đươc̣ chấp nhâṇ nên bi ̣cáo không phải chiụ án phí hình sư ̣

phúc thẩm theo quy điṇh. 

[5] Các phần quyết điṇh khác của Bản án sơ thẩm không bi ̣ kháng cáo, 

kháng nghi ̣đa ̃có hiêụ lưc̣ pháp luâṭ kể từ ngày hết thời haṇ kháng cáo, kháng nghi.̣ 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Thanh H; Sửa Bản án hình 

sự sơ thẩm số 125/2018/HS-ST ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Thiết. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 174; các điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự; 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án. 

Bị cáo Trần Thanh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.   
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (25/01/2019).  

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS, CA, TA, THA TPP.Thiết; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Pv27 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP, Tòa hình sự. 

 

 

  Nguyêñ Hồng Thái 

 

 


